
PHỤ LỤC I
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ HÌNH
(Kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ TRÌ
Q
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	........, ngày      tháng      năm


BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH
1. Tên dự án:

2. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án:

3. Thời gian thực hiện dự án:

Hợp đồng số: 

ngày      tháng     năm

4. Tên mô hình:

5. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện mô hình 
số 

ngày      tháng      năm
6. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện mô hình:

7. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên Hội đồng ........../...........; vắng............thành viên, gồm các thành viên:
8. Khách mời:

1. ………………………..
2. ……………………… 
………………………….

9. Nội dung đánh giá
- Mức độ thực hiện nội dung và quy mô so với hợp đồng

- Phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện mô hình

- Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và huy động kinh phí đối ứng để thực hiện mô hình

- Hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường của mô hình

- Khả năng duy trì và nhân rộng của mô hình
10. Kết luận và kiến nghị
	Thư ký Hội đồng
(Chữ ký và họ tên)
	Chủ tịch Hội đồng

(Chữ ký và họ tên)


PHỤ LỤC II
MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT
(Kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN

thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi” giai đoạn 2004 - 2010

A. Tóm tắt thông tin về dự án đã được phê duyệt và đã được điều chỉnh (Phần này lấy từ thuyết minh dự án và các văn bản điều chỉnh của các cơ quan quản lý có thẩm quyền như UBND tỉnh, thành phố, Bộ KH&CN).
1. Thông tin chung về dự án 
2. Mục tiêu

3. Nội dung 
4. Sản phẩm và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chất lượng, quy mô của sản phẩm theo hợp đồng, thuyết minh dự án đã được phê duyệt và điều chỉnh (nếu có).

B Kết quả triển khai thực hiện dự án

I. Công tác tổ chức, quản lý điều hành để triển khai thực hiện dự án

(Ví dụ như: Thành lập Ban quản lý dự án ở các cấp; chọn điểm, chọn đối tượng, chọn hộ để tiếp nhận và triển khai thực hiện các nội dung của dự án v.v…)

II. Kết quả thực hiện các nội dung

1. Chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn

2. Xây dựng các các mô hình

a. Mô hình .....

b. Mô hình .....

........................

3. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ Trung ương và địa phương, huy động đối ứng từ các thành phần kinh tế để thực hiện dự án

4. Tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án

5. Thông tin tuyên truyền và biện pháp khuyến khích nhân rộng kết quả của dự án

6. Tổng hợp kết quả đạt được của các nội dung so với hợp đồng và thuyết minh dự án

a. Về quy mô và số lượng

	Số TT
	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng, quy mô theo hợp đồng và thuyết minh
	Số lượng, quy mô thực hiện
	% thực hiện

	1
	Sản phẩm ...
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm ...
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	


b. Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng

	Số TT
	Sản phẩm
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng theo hợp đồng và thuyết minh
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng đạt được

	1
	Sản phẩm ...
	
	

	2
	Sản phẩm ...
	
	

	
	................
	
	


III. Phân tích đánh giá kết quả đạt được của dự án theo các nội dung

1. Công tác chuyển giao công nghệ (mức độ làm chủ được công nghệ của người tiếp nhận công nghệ, kết quả triển khai thực hiện các công nghệ, những điều chỉnh bổ sung trong các quy trình công nghệ để phù hợp với địa bàn...)
2. Mức độ thực hiện nội dung và quy mô so với hợp đồng (nội dung và quy mô đã thực hiện được so với nội dung và quy mô đã đăng ký tại thuyết minh dự án và hợp đồng đã ký)

3. Phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện dự án (phối hợp giữa cơ quan chủ trì dự án, cơ quan chuyển giao công nghệ và địa bàn tiếp nhận dự án, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện dự án...)

4. Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và huy động kinh phí đối ứng để thực hiện dự án (kinh phí dự án được sử dụng đúng mục đích và chi theo đúng quy định của Nhà nước, huy động nguồn kinh phí đối ứng cho dự án...)

5. Hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường của dự án (tính toán và phân tích hiệu quả trực tiếp từ kết quả dự án và hiệu quả đối với xã hội và môi trường của dự án)
6. Khả năng duy trì và nhân rộng kết quả của dự án (phương án duy trì và nhân rộng mô hình của dự án vào các địa bàn tương tự)

C. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận (đánh giá chung về kết quả đạt được và tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện dự án) 
2. Kiến nghị và đề xuất

- Về cơ chế chính sách;

- Về tổ chức quản lý.

PHỤ LỤC III
PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA CÁC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
(Kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH LÀM VIỆC 
CỦA CÁC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU DỰ ÁN

thuộc Chương trình "Xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KHCN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2004 – 2010

I. Thời hạn đánh giá, nghiệm thu dự án

Việc đánh giá, nghiệm thu dự án phải được hoàn thành trong thời hạn là 30 ngày đối với đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh, thành phố và 45 ngày đối với đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá nghiệm thu hợp lệ.

II. Phiên họp của Hội đồng đánh giá nghiệm thu

A. Phiên họp của các Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án chỉ được tổ chức sau khi các thành viên Hội đồng nhận được hồ sơ đánh giá nghiệm thu là 5 ngày và đảm bảo quy định tại Mục 1, Điều 5 của Thông tư Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010.

B. Quy trình làm việc của phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án

1. Thư ký hành chính của Hội đồng nêu lý do họp hội đồng, đọc quyết định thành lập hội đồng và giới thiệu các đại biểu tham dự. Thông báo về thời điểm nộp hồ sơ nghiệm thu và tình trạng chấp hành các quy định ghi tại Điểm b, Khoản 2, Điều 8 đối với dự án Trung ương quản lý; Điểm b, Khoản 2, Điều 10 đối với dự án ủy quyền địa phương quản lý.

2. Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó chủ tịch Hội đồng (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) chủ trì phiên họp Hội đồng.

3. Hội đồng bầu 01 thành viên trong Hội đồng làm thư ký khoa học Hội đồng.

4. Thư ký Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.

5. Hội đồng thảo luận, nhận xét, đánh giá

a) Nội dung thảo luận, nhận xét và đánh giá của Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện mô hình thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Thông tư Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi 2004 - 2010”.

b) Nội dung thảo luận, nhận xét và đánh giá của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh, thành phố đối với dự án do Trung ương quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Thông tư Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010.

c) Nội dung thảo luận, nhận xét và đánh giá của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh, thành phố đối với dự án uỷ quyền địa phương quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010.

d) Nội dung thảo luận, nhận xét và đánh giá của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước đối với dự án do Trung ương quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Thông tư Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010.

6. Hội đồng bầu ban kiểm phiếu và bỏ phiếu đánh giá. 

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên Hội đồng.

7. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá. 

Thành viên Hội đồng đánh giá kết quả dự án theo thang điểm đã quy định được ghi trên phiếu. Những phiếu hợp lệ là những phiếu cho điểm bằng hoặc thấp hơn điểm tối đa đã ghi trên phiếu tương ứng cho từng chỉ tiêu đánh giá. 

8. Kết luận của Hội đồng

Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng tổng hợp ý kiến và kết luận đánh giá kết quả thực hiện dự án theo từng nội dung đã được quy định trong mẫu biên bản. 

9. Hội đồng thảo luận để thông qua từng nội dung kết luận của Hội đồng.

10. Hội đồng xếp loại dự án.

11. Trong trường hợp kết quả dự án được đánh giá ở mức “không đạt” Hội đồng xem xét xác định những nội dung công việc đã thực hiện được so với hợp đồng làm căn cứ để các cơ quan quản lý có thẩm quyền xem xét và xử lý.

Ghi chú: các nội dung từ 6 đến 11 chỉ áp dụng đối với các Hội đồng cấp tỉnh, thành phố và cấp Nhà nước.
PHỤ LỤC IV
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
(Kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
……………………………..
HỘI ĐỒNG KH&CN 
CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	..........., ngày     tháng     năm


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

thuộc Chương trình “Xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KHCN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2004 - 2010.

1. Tên Dự án: 

2. Tên tổ chức và cá nhân chủ trì Dự án:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:

3. Tên tổ chức chuyển giao công nghệ:

4. Họ và tên thành viên Hội đồng:

Chức danh trong Hội đồng:

5. Đánh giá kết quả của dự án

	Số TT
	Tên chỉ tiêu
	Điểm số
	Ghi chú

	
	
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá của Uỷ viên Hội đồng
	

	1
	Mức độ thực hiện nội dung, qui mô và sản phẩm so với hợp đồng
	50
	
	

	2
	Phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện dự án
	10
	
	

	3
	Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và huy động kinh phí đối ứng để thực hiện dự án
	10
	
	

	4
	Hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường của dự án
	10
	
	

	5
	Khả năng duy trì và nhân rộng của dự án.
	20
	
	

	Tổng số:


a. Tổng số điểm tối đa là: 100 điểm

+ Từ 60 đến 100 điểm và không vi phạm các quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10: “Đạt”;

+ Dưới 60 điểm: “Không đạt”.

b. Tình trạng vi phạm các quy định:

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực: có 

; không 

   ;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của dự án (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền): 

có 

; không 

;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung: có 

; không 

   . 
6. Các ý kiến lưu ý, bổ sung (nếu có)

	
	Ngày       tháng       năm

Uỷ viên Hội đồng

(Chữ ký và họ tên)


PHỤ LỤC V
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
(Kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI ĐỒNG KH&CN 
CẤP NHÀ NƯỚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	..........., ngày       tháng      năm


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

thuộc Chương trình "Xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KHCN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2004 - 2010

1. Tên Dự án: 

2. Tên tổ chức và cá nhân chủ trì Dự án

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:

3. Tên tổ chức chuyển giao công nghệ:

4. Họ và tên thành viên Hội đồng:

Chức danh trong Hội đồng:

5. Đánh giá kết quả của dự án 

	SốTT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá của TVHĐ

	1
	Đánh giá về công tác chuyển giao công nghệ: (mức độ làm chủ được công nghệ của người tiếp nhận công nghệ, kết quả triển khai thực hiện các công nghệ,...)
	10


	

	2
	Mức độ thực hiện các nội dung và quy mô đã đề ra của dự án: (nội dung và quy mô đã thực hiện được so với nội dung và quy mô đã đăng ký tại thuyết minh dự án và hợp đồng đã ký)
	30
	

	3
	Phương pháp tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện dự án (phối hợp giữa cơ quan chủ trì dự án, cơ quan chuyển giao công nghệ và địa bàn tiếp nhận dự án, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện dự án...)
	15


	

	4
	Thời gian thực hiện dự án (theo đúng tiến độ đề ra so với hợp đồng)
	5
	

	5
	Quản lý tài chính dự án (kinh phí dự án được sử dung đúng mục đích và chi theo đúng quy định của Nhà nước, huy động nguồn kinh phí đối ứng cho dự án...)
	10
	

	6
	Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội của dự án: (hiệu quả trực tiếp từ kết quả dự án và hiệu quả đối với xã hội của dự án)
	10
	

	7
	Khả năng duy trì và phát triển của dự án sau khi kết thúc: (phương án mở rộng hoặc nhân rộng mô hình của dự án vào các địa bàn tương tự, chứng minh được khả năng duy trì kết quả dự án) 
	20

	

	
	Tổng số
	100
	


6. Tình trạng vi phạm các quy định:

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực: có 

; không 

;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của dự án (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền): 

có 

; không 

;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung: có

 ; không

 ;

+ Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu chậm so với tiến độ quy định từ 181 ngày trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ: 

có 

; không 
        .

7. Các ý kiến lưu ý, bổ sung (nếu có):
	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Chữ ký và họ tên)


PHỤ LỤC VI
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH DỰ ÁN ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
(Kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
……………………………..
HỘI ĐỒNG KH&CN 
CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	
	..........., ngày      tháng      năm


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
 ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

thuộc Chương trình “Xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KHCN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2004 - 2010

1. Tên Dự án: 

2. Tên tổ chức và cá nhân chủ trì Dự án

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:

3. Tên tổ chức chuyển giao công nghệ:

4. Họ và tên thành viên Hội đồng:

Chức danh trong Hội đồng:

5. Đánh giá kết quả của dự án 

	SốTT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá của TVHĐ

	1
	Đánh giá về công tác chuyển giao công nghệ: (mức độ làm chủ được công nghệ của người tiếp nhận công nghệ, kết quả triển khai thực hiện các công nghệ,...)
	10
	

	2
	Mức độ thực hiện các nội dung và quy mô đã đề ra của dự án: (nội dung và quy mô đã thực hiện được so với nội dung và quy mô đã đăng ký tại thuyết minh dự án và hợp đồng đã ký)
	30
	

	3
	Phương pháp tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện dự án (phối hợp giữa cơ quan chủ trì dự án, cơ quan chuyển giao công nghệ và địa bàn tiếp nhận dự án, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện dự án...)
	15
	

	4
	Thời gian thực hiện dự án (theo đúng tiến độ đề ra so với hợp đồng)
	5
	

	5
	Quản lý tài chính dự án (kinh phí dự án được sử dung đúng mục đích và chi theo đúng quy định của Nhà nước, huy động nguồn kinh phí đối ứng cho dự án...)
	10
	

	6
	Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội của dự án: (hiệu quả trực tiếp từ kết quả dự án và hiệu quả đối với xã hội của dự án)
	10
	

	7
	Khả năng duy trì và phát triển của dự án sau khi kết thúc: (phương án mở rộng hoặc nhân rộng mô hình của dự án vào các địa bàn tương tự, chứng minh được khả năng duy trì kết quả dự án) 
	20
	

	
	Tổng số
	100
	


6. Tình trạng vi phạm các quy định:

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực: có 

; không 

;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của dự án (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền): 

có 

; không 

;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung: có 

; không 

;

+ Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu chậm so với tiến độ quy định từ 181 ngày trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ: 
có 

; không 
          .
7. Các ý kiến lưu ý, bổ sung (nếu có):
	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Chữ ký và họ tên)


PHỤ LỤC VII
BIÊN BẢN CẤP TỈNH NGHIỆM THU DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
(Kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
……………………………..
HỘI ĐỒNG KH&CN 
CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2004 - 2010

A. Những thông tin chung

1. Tên dự án:

2. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án:

- Chủ nhiệm dự án:

3. Thời gian thực hiện dự án:

Hợp đồng số: 

ngày     tháng      năm

4. Tổng kinh phí thực hiện dự án:

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương:

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học Địa phương:

- Kinh phí nguồn khác:

5. Quyết định thành lập Hội đồng:

Số:............/QĐ-BKHCN ngày      tháng     năm      của ……………….

6. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:
- Địa điểm:

- Thời gian: ngày     tháng     năm

7. Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên Hội đồng........../...........; vắng............thành viên, gồm các thành viên:
8. Khách mời:

B. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng đã kiểm tra hồ sơ của dự án (theo hợp đồng đã ký), đã nghe các uỷ viên phản biện đọc bản nhận xét, phân tích kết quả dự án.

Thư ký Hội đồng đã đọc bản nhận xét đánh giá kết quả dự án của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận kỹ kết quả của dự án theo báo cáo tổng kết dự án và đối chiếu với hợp đồng và thuyết minh đã được phê duyệt.

Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện dự án:

a) Mức độ thực hiện nội dung và quy mô so với hợp đồng

b) Phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện dự án

c) Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và huy động kinh phí đối ứng để thực hiện dự án

d) Hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường của dự án

e) Khả năng duy trì và nhân rộng kết quả của dự án

3. Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:

4. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá.

5. Kết quả kiểm phiếu:

	- Số phiếu phát ra:......./........
	- Số phiếu hợp lệ:......../..........

	- Số phiếu thu vào:......./.........
	- Số phiếu không hợp lệ:......../.........

	- Tổng số điểm bình quân của các thành viên Hội đồng: 


6. Tình trạng vi phạm các quy định:

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực: có 

; không 

;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của dự án (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền): 

có 

; không 

;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung: có 

; không 

;

+ Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu chậm so với tiến độ quy định từ 181 ngày trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ: 
có 

; không 
         .
7. Kết quả đánh giá của Hội đồng

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Điểm b, Khoản 2, Điều 7, Hội đồng đánh giá dự án đạt loại:................

8. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

	Thư ký Hội đồng

(Chữ ký và họ tên)
	........., ngày     tháng     năm 

Chủ tịch Hội đồng

(Chữ ký và họ tên)


GHI CHÉP Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

	Thư ký Hội đồng

(Chữ ký và Họ tên)
	Chủ tịch Hội đồng

(Chữ ký và Họ tên)


PHỤ LỤC VIII
BIÊN BẢN CẤP NHÀ NƯỚC NGHIỆM THU DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
(Kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
HỘI ĐỒNG KH&CN 
CẤP NHÀ NƯỚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG 
ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2004 - 2010

A. Những thông tin chung
1. Tên dự án:
2. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án:

- Chủ nhiệm dự án:

3. Thời gian thực hiện dự án:

Hợp đồng số: 

ngày       tháng      năm

4. Tổng kinh phí thực hiện dự án:

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương:

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học Địa phương:

- Kinh phí nguồn khác:

5. Quyết định thành lập Hội đồng:

Số:............/QĐ-BKHCN ngày      tháng      năm của Bộ trưởng Bộ KH&CN

6. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:
- Địa điểm:

- Thời gian: ngày      tháng     năm

7. Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên Hội đồng........../...........; vắng............thành viên, gồm các thành viên:
.........................................................................

8. Khách mời:

B. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng đã kiểm tra hồ sơ của dự án (theo hợp đồng đã ký), đã nghe các uỷ viên phản biện đọc bản nhận xét, phân tích kết quả dự án.

Thư ký Hội đồng đã đọc bản nhận xét đánh giá kết quả dự án của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận kỹ kết quả của dự án theo báo cáo tổng kết dự án và đối chiếu với hợp đồng và thuyết minh đã được phê duyệt.

Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện dự án:

a) Kết quả công tác chuyển giao công nghệ so với mục tiêu, nội dung của dự án và hợp đồng

b) Mức độ thực hiện nội dung và quy mô so với hợp đồng

c) Phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện dự án

d) Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và huy động kinh phí đối ứng để thực hiện dự án

đ) Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của dự án

e) Khả năng duy trì và nhân rộng kết quả của dự án

3. Hội đồng đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:

4. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá.

5. Kết quả kiểm phiếu:

	- Số phiếu phát ra:......./........
	- Số phiếu hợp lệ:......../..........

	- Số phiếu thu vào:......./.........
	- Số phiếu không hợp lệ:......../.........

	- Tổng số điểm bình quân của các thành viên Hội đồng: 


6. Thời điểm nộp hồ sơ:

- Đúng tiến độ quy định: có 

; không 

;

- Chậm so với tiến độ quy định không quá 15 ngày: có 

; không 

;

- Chậm so với tiến độ quy định 16 đến 30 ngày: có 

; không 

;

- Chậm so với tiến độ quy định từ 31 đến 180 ngày: có 

; không 

;

7. Tình trạng vi phạm các quy định:

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực: có 

; không 

;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của dự án (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền): 

có 

; không 

;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung: có 

; không 

;

+ Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu chậm so với tiến độ quy định từ 181 ngày trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ: 
có 

; không 
         .
8. Kết quả đánh giá của Hội đồng

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Điểm b, Khoản 2, Điều 8, Hội đồng đánh giá dự án đạt loại:................

9. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

	Thư ký Hội đồng

(Chữ ký và họ tên)
	........., ngày     tháng    năm
Chủ tịch Hội đồng

(Chữ ký và họ tên)


GHI CHÉP Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

	Thư ký Hội đồng

(Chữ ký và Họ tên)
	Chủ tịch Hội đồng

(Chữ ký và Họ tên)


PHỤ LỤC IX
BIÊN BẢN CẤP TỈNH NGHIỆM THU DỰ ÁN ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
 (Kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
……………………………..
HỘI ĐỒNG KH&CN 
CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU 
DỰ ÁN UỶ QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2004 - 2010

A. Những thông tin chung

1. Tên dự án:

2. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án:

- Chủ nhiệm dự án:

3. Thời gian thực hiện dự án:

Hợp đồng số: 

ngày     tháng      năm

4. Tổng kinh phí thực hiện dự án:

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương:

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học Địa phương:

- Kinh phí nguồn khác:

5. Quyết định thành lập Hội đồng:

Số:............/QĐ-BKHCN ngày    tháng    năm của ……………….

6. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:
- Địa điểm:

- Thời gian: ngày     tháng     năm

7. Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên Hội đồng........../...........; vắng............thành viên, gồm các thành viên:
8. Khách mời:

B. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng đã kiểm tra hồ sơ của dự án (theo hợp đồng đã ký), đã nghe các uỷ viên phản biện đọc bản nhận xét, phân tích kết quả dự án.

Thư ký Hội đồng đã đọc bản nhận xét đánh giá kết quả dự án của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận kỹ kết quả của dự án theo báo cáo tổng kết dự án và đối chiếu với hợp đồng và thuyết minh đã được phê duyệt.

Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện dự án:

a) Kết quả công tác chuyển giao công nghệ so với mục tiêu, nội dung của dự án và hợp đồng

b) Mức độ thực hiện nội dung và quy mô so với hợp đồng

c) Phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện dự án

d) Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và huy động kinh phí đối ứng để thực hiện dự án

đ) Hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường của dự án

e) Khả năng duy trì và nhân rộng kết quả của dự án

3. Hội đồng đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:

4. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá.

5. Kết quả kiểm phiếu:

	- Số phiếu phát ra:......./........
	- Số phiếu hợp lệ:......../..........

	- Số phiếu thu vào:......./.........
	- Số phiếu không hợp lệ:......../.........

	- Tổng số điểm bình quân của các thành viên Hội đồng: 


6. Thời điểm nộp hồ sơ:

- Đúng tiến độ quy định: có 

; không 

;

- Chậm so với tiến độ quy định không quá 15 ngày: có 

; không 

;

- Chậm so với tiến độ quy định 16 đến 30 ngày: có 

; không 

;

- Chậm so với tiến độ quy định từ 31 đến 180 ngày: có 

; không 

;

7. Tình trạng vi phạm các quy định:

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực: có 

; không 

;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của dự án (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền): 

có 

; không 

;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung: có 

; không 

;

+ Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu chậm so với tiến độ quy định từ 181 ngày trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ: 
có 

; không 
         .
8. Kết quả đánh giá của Hội đồng

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Hội đồng đánh giá dự án đạt loại:................

9. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

	Thư ký Hội đồng

(Chữ ký và họ tên)
	........., ngày     tháng     năm
Chủ tịch Hội đồng

(Chữ ký và họ tên)


GHI CHÉP Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

	Thư ký Hội đồng

(Chữ ký và Họ tên)
	Chủ tịch Hội đồng

(Chữ ký và Họ tên)
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